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BÁO GIẢNG KHỐI 5 - THÁNG 11 

TRI ÂN 

(03/11/2025 - 28/11/2025) 

MÔN HỌC TUẦN KIẾN THỨC 

TIẾNG VIỆT - VĂN 

11 3/11- 7/ 11 

Tập đọc: Nụ cười mang tên mùa xuân 
Tập đọc: Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách chủ điểm 
Chung sống yêu thương 
Luyện từ và câu: Đại từ xưng hô 
Viết sáng tạo: Tìm ý, lập dàn ý cho bài văn kể 
chuyện sáng tạo 
Tập đọc: Mùa vừng 
Luyện từ và câu: Luyện tập về đại từ 
Viết sáng tạo: Viết đoạn văn cho bài văn kể 
chuyện sáng tạo 

Viết sáng tạo: Tiếng và vần trong thơ lục bát  
(Tiết 1) 
 

12 10/11- 14/11 

Tập đọc: Trước ngày Giáng sinh (Tiết 1) 
Tập đọc: Trước ngày Giáng sinh (Tiết 2) 
Luyện từ và câu: Luyện tập về đại từ 
Viết sáng tạo: Viết bài văn kể chuyện sáng tạo  
(Bài viết số 1) 
Tập đọc: Buổi sáng ở Thành phố Hồ Chí Minh 
Nói và nghe: Thảo luận theo chủ đề Ý nghĩa của 
sự chia sẻ 
Viết sáng tạo: Luyện tập tìm ý, lập dàn ý cho bài 
văn kể chuyện sáng tạo 
Viết sáng tạo: Sáng tác thơ lục bát chủ đề Chung 
sống yêu thương 

13 17/11- 21/11 

Tập đọc: Về ngôi nhà đang xây 
Tập đọc: Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách chủ điểm 
Chung sống yêu thương 
Luyện từ và câu: Kết từ 
Viết sáng tạo: Trả bài văn kể chuyện sáng tạo  
(Bài viết số 1) 
Tập đọc: Hãy lắng nghe 
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Hạnh phúc 
Viết sáng tạo: Viết bài văn kể chuyện sáng tạo  
(Bài viết số 2) 
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14 24/11- 28/11 

Tập đọc: Tiếng rao đêm (Tiết 1) 
Tập đọc: Tiếng rao đêm (Tiết 2) 
Luyện từ và câu: Luyện tập về kết từ 
Viết sáng tạo: Bài văn kể chuyện sáng tạo  
(tiếp theo) 
Tập đọc: Một ngày ở Đê Ba 
Nói và nghe: Trao đổi ý kiến với người thân Chung 
tay vì cộng đồng 
Viết sáng tạo: Luyện tập tìm ý, lập dàn ý cho bài 
văn kể chuyện sáng tạo (tiếp theo)         

TOÁN 

11 3/11- 7/ 11 

Bài 29. Trừ hai số thập phân (tiết 2) 
Bài 30. Em làm được những gì? - tiết 1 
Bài 30. Em làm được những gì? - tiết 2 
Bài 31. Nhân một số thập phân với một số tự nhiên 
Bài 32. Nhân hai số thập phân (tiết 1) 

12 10/11- 14/11 

Bài 32. Nhân hai số thập phân (tiết 2) 
Bài 33. Nhân một số thập phân với 10; 100; 1 000; 
… 
 Nhân một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001; 
 (1 tiết) 
Bài 34. Em làm được những gì? (1 tiết) 
Bài 35. Chia một số thập phân cho một số tự nhiên 
(1 tiết) 
Bài 36. Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên 
mà thương là một số thập phân (1 tiết) 

13 17/11- 21/11 

Bài 37. Chia một số thập phân với 10; 100; 1 000; 
… 
 Chia một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001; (1 tiết) 
Bài 38. Em làm được những gì? (1 tiết) 
Bài 39. Chia một số tự nhiên cho một số thập phân 
(1 tiết) 
Bài 40. Chia một số thập phân cho một số thập 
phân (1 tiết) 
Bài 41. Em làm được những gì? (tiết 1) 

14 24/11- 28/11 

Bài 41. Em làm được những gì? (tiết 2) 
Bài 42. Thực hành và trải nghiệm (1 tiết) 
Bài 43. Hình tam giác (1 tiết) 
Bài 44. Diện tích hình tam giác - tiết 1 
Bài 44. Diện tích hình tam giác - tiết 2 

LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ 

11 3/11- 7/ 11 
Bài 10. Triều Trần và kháng chiến chống Mông – 
Nguyên 

12 10/11- 14/11 
Bài 10. Triều Trần và kháng chiến chống Mông – 
Nguyên 
Bài 11. Khởi nghĩa Lam Sơn và Triều Hậu Lê 

13 17/11- 21/11 Bài 11. Khởi nghĩa Lam Sơn và Triều Hậu Lê 
14 24/11- 28/11 Bài 12. Triều Nguyễn 
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KHOA HỌC 

11 3/11- 7/ 11 
Bài 16: Sự lớn lên và phát triển của động vật  
(Tiết 2) 
Bài 17: Ôn tập chủ đề Thực vật và động vật 

12 10/11- 14/11 
Bài 6: Năng lượng và vai trò của năng lượng 
Bài 7: Mạch điện đơn giản (Tiết 1) 

13 17/11- 21/11 
Bài 7: Mạch điện đơn giản (Tiết 2) 
Bài 8: Vật dẫn điện và vật cách điện (Tiết 1) 

14 24/11- 28/11 
Bài 8: Vật dẫn điện và vật cách điện (Tiết 2)         
Bài 9: Sử dụng năng lượng điện 

TIẾNG ANH 
(ESL) 

11 3/11- 7/ 11 

*Global Stage 
Unit 4. When I grow up 
- Practice (Review Vocab & Explore Language 1) 
(WB - pages 42-45) 
- Explore Language 2 (LB - pages 54-55) 
- Global Citizenship (LB - pages 52-53) 
* Math&Science 
Fractions 
- Lesson 2 (pages 8-9) 

12 10/11- 14/11 

*Open house 
*Global Stage 
Unit 4. When I grow up 
- Explore Language 2 (Review) (LB - pages 54-55) 
- Practice (Explore language 2 + Learning 
space)(WB - pages 48-51) 
Unit 5. Express Yourself 
- Vocabulary (LB - pages 62-63) 
*Cambridge YLE 
- Flyers 2 (Test 2) - Speaking (Parts 1,2) - (pages 
66-69) 

13 17/11- 21/11 

*Global Stage 
Unit Quiz (Unit 3,4) 
Unit 5. Express Yourself 
- Vocabulary (Review) (LB - pages 62-63) 
- Explore Language 1 (LB - pages 64-65) 
*Cambridge YLE 
- Flyers 2 (Test 1) - Reading & Writing (Parts 2,3) - 
(pages 12-15) 

14 24/11- 28/11 

*Global Stage 
Unit 5. Express Yourself 
- Practice (Review Vocab & Explore Language 1) 
(WB - pages 54-57) 
- Global Citizenship (LB - pages 66-67) 
- Explore Language 2 (LB - pages 68-69) 
- Practice (Explore language 2 + Learning space) 
(WB - pages 60-63) 
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GIÁO DỤC CẢM XÚC 
XÃ HỘI (HARMONY) 

11 3/11- 7/ 11 Đặc điểm của nhóm bạn 
12 10/11- 14/11 Truy tìm suy nghĩ khuôn mẫu 
13 17/11- 21/11 Đặt mình vào hoàn cảnh người khác 
14 24/11- 28/11 Đấu tranh với hành vi bắt nạt 

TIN HỌC VÀ  

CÔNG NGHỆ 

11 3/11 – 7/11 Cấu trúc lặp  

12 10/11- 14/11 
- Đăng nhập và tạo bài trình chiếu đơn giản trên 
Canva 
- Chèn hình ảnh, video và chia sẻ bài trình chiếu 

13 17/11- 21/11 Cấu trúc rẽ nhánh 
14 24/11- 28/11 Luyện tập soạn thảo văn bản trong Word 

RÈN LUYỆN  
QUÂN ĐỘI 

11 3/11- 7/ 11 

Huấn luyện Sasuke 

- Di chuyển xà ngang 

- Tuột trên cao xuống theo cột đứng 

- Leo tường thẳng đứng 

12 10/11- 14/11 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 

- Biến đổi đội hình từ 1 vòng tròn thành 2 vòng tròn 

và ngược lại 

- Biến đổi đội hình 1 hàng dọc, 1 hàng ngang thành 

đội hình 1 vòng tròn và ngược lại 

- Giậm chân tại chỗ - Đi đều vòng (Trái – phải – 

đằng sau) 

- Game: Chạy phản xạ lưng hướng chạy 

13 17/11- 21/11 

Huấn luyện Sasuke 

- Di chuyển xà ngang 

- Tuột trên cao xuống theo cột đứng 

- Leo tường thẳng đứng 

- Đi trên dây treo 

- Đi cầu thăng bằng 

- Đu tay thanh trượt 

- Đi trên lốp xe 

- Bò, trườn dưới hàng rào 

- Leo thang dây đứng 

- Di chuyển trên thang dây ngang 

Cơ sở không có Sasuke 

- Nâng cao đùi tại chỗ 

- Vượt qua rào 45cm 

- Chạy đổi mắc cơ 
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14 24/11- 28/11 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 

- Tư thế nghỉ - nghiêm 

- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, báo cáo 

- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, báo cáo 

- Dồn hàng, dàn hàng 

- Giậm chân tại chỗ, đi đều, đi đều vòng phải, trái 

đằng sau đổi chân khi sai nhịp. 

BƠI LẶN 

11 3/11- 7/ 11 Ôn tập đứng nước - Lặn xa 

12 10/11- 14/11 Đứng nước - Lặn xa vượt ngưỡng 

13 17/11- 21/11 Đứng nước - Lặn xa vượt ngưỡng 

14 24/11- 28/11 Ôn tập phương pháp cứu đuối gián tiếp - Nín thở 

SINH TỒN 

11 3/11- 7/ 11 Bản đồ giấy và bản đồ điện tử 

12 10/11- 14/11 Xây dựng mục tiêu đời sống 

13 17/11- 21/11 
Lên kế hoạch kinh doanh 

14 24/11- 28/11 

VÕ THUẬT 

11 3/11- 7/ 11 
Học bài Quyền số 5 (45 động tác) - Động tác  

31 - 35 

12 10/11- 14/11 
Học bài Quyền số 5 (45 động tác) - Động tác  

36 - 40 

13 17/11- 21/11 
Học bài Quyền số 5 (45 động tác) - Động tác  

41 - 45 

14 24/11- 28/11 Ôn Tập Học Kỳ I 

ÂM NHẠC 

11 3/11- 7/ 11 
- Hoà tấu bài đọc nhạc số 2: "Jingle Bells" trên đàn 
Organ và các nhạc cụ đã học 

12 10/11- 14/11 

- Học hát: "Hát mừng" 
- Nghe nhạc: Chim sơn ca (The Lark - Tứ tấu đàn 
dây số 53) 
 

13 17/11- 21/11 

- Ôn hát: "Hát mừng" 
- Lý thuyết âm nhạc: Trọng âm, phách 
- Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Hoàng Long, 
Hoàng Lân 
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14 24/11- 28/11 

ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1 
- 4 bài hát: "Mái trường mến yêu", "Dắt trâu ra 
đồng", "Những bông hoa những bài ca", "Hát 
mừng" 
- Đọc nhạc: bài đọc nhạc số 1, số 2 
- Lý thuyết âm nhạc: trọng âm, phách, gam Đô 
trưởng 
- Thường thức âm nhạc: nhạc sĩ Hoàng Long, 
Hoàng Lân 
- Nhạc cụ: bài thực hành số 1, số 2 

MỸ THUẬT 

11 3/11- 7/ 11  Thủ công: gốm sứ trong gia đình 
12 10/11- 14/11 Tìm hiểu học sĩ Dương Bích Liên 
13 17/11- 21/11 Thủ công: Họa tiết trang trí từ hình cắt dán. 
14 24/11- 28/11 Tranh nhân quả Tấm cám 

 

 

KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG 3 GỐC:  
BA MẸ CÙNG GIÚP CON RÈN LUYỆN NỀ NẾP VÀ CÁC KĨ NĂNG SAU 

   

KỸ NĂNG CHI TIẾT 

Tự phục vụ 

Em tự giác lấy vừa đủ thức ăn, ngủ đủ giấc và đúng giờ; tự 

đánh răng, gấp mền gối gọn gàng và 5S sạch sẽ. 

Quản lý thời gian 

Em không đổ lỗi cho người khác, tự chịu trách nhiệm với việc 

làm của mình và luôn sẵn sàng nhận lỗi, sửa lỗi khi làm sai. 

Thực hành tín hiệu trong lớp học 

Em tuân thủ và thực hành nghiêm túc các nguyên tắc trong 

lớp học: Giơ tay khi phát biểu, 5 mức độ âm thanh, giờ nào việc 

nấy, một người nói, 4C, 5S sạch sẽ. 

Làm việc nhóm 

Em cùng chia sẻ ý kiến, thảo luận với các bạn trong nhóm, biết 

lắng nghe để hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Nhận diện cảm xúc 

Em nhận biết và gọi tên được cảm xúc của mình mỗi ngày; 

Thực hành kiểm soát cảm xúc của bản thân khi có tình huống 

bất như ý xảy ra. 

 


